
 

 

PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE ĐĂNG TẢI THỐNG KÊ THÁNG MỘT 2023 

SANTA ANA, Calif. - Lưu lượng hành khách sử dụng đường hàng không tại Phi trường John Wayne 

Airport đã gia tăng trong Tháng Một của năm 2023 so với Tháng Một của năm 2022. Trong Tháng Một 

2023, Phi Trường phục vụ 881,049 hành khách, một sự gia tăng 39.8% khi so sánh với Tháng Một năm 

2022 số lượng hành khách được đếm là 630,402. 

 Hoạt động của các phi cơ thương mại trong Tháng Một 2023 là 7,656 gia tăng 5.5% và hoạt động của các 

phi cơ có đường bay ngắn là 482 giảm 1.4% khi so sánh với mức độ của Tháng Một năm 2022.  

Tổng số hoạt dộng của các phi cơ giảm trong Tháng Một 2023 khi so sánh với cùng tháng của năm 2022. 

Trong Tháng Một 2023, có tổng số 20,413 hoạt động của các phi cơ (cất cánh và hạ cánh) 16.2% con số 

tỷ lệ giảm so với 24,350 tổng số hoạt động của các phi cơ trong Tháng Một 2022. 

Hoạt động hàng không tổng quát của 12,260 được tính là 60.1% của toàn thể các hoạt động liên hệ trong 

Tháng Một 2023, và giảm 26.0% so với Tháng Một 2022. 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong Tháng Một 2023 căn cứ trên số lượng hành khách được đếm là 

Southwest Airlines (305,523), United Airlines (140,666) và American Airlines (138,055). 
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 Tháng Một 
2023 

Tháng Một 
2022 

%Thay 
Đổi 

Từ Đầu Năm 
Đến Nay 

2023 

Từ Đầu Năm 
Đến Nay 

2022 

% Thay 
Đổi 

Tổng Số Hành Khách  881,049 630,402 39.8% 881,049 630,402 39.8% 

     Hành Khách đến 437,180 314,300 39.1% 437,180 314,300 39.1% 

     Hành Khách Rời 443,869 316,102 40.4% 443,869 316,102 40.4% 

Tổng Số các Phi Cơ Hoạt 
Động 
 
 
Phi Cơ 

20,413 24,350 -16.2% 20,413 24,350 -16.2% 

   Hàng Không Tổng Quát 12,260 16,560 -26.0% 12,260 16,560 -26.0% 

     Thương Mại 7,656 7,256 5.5% 7,656 7,256 5.5% 

 Phi Cơ Có Đường Bay 
Ngắn1 482 489 -1.4% 482 489 -1.4% 

     Quân Sự 15 45 -66.7% 15 45 -66.7% 

Air Cargo TonsMáy Bay 
Chờ Hàng Hóa Tấn 2 1,734 2,001 -13.3% 1,734 2,001 -13.3% 



 

  

Thống Kế Quốc Tế 3 (bao gồm tất cả ở trên) 

 Tháng Một 
2023 

Tháng Một 
2022 

% Thay 
Đổi 

Từ Đầu Năm 
đến Nay 

2023 

Từ Đầu Năm 
Đến Nay 

2022 

% Thay 
Đổi 

Tổng Số Hành Khách 28,938 11,139 159.8% 28,938 11,139 159.8% 

     Hành Khách Đến 14,250 5,215 173.3% 14,250 5,215 173.3% 

     Hành Khách Rời 14,688 5,924 147.9% 14,688 5,924 147.9% 

Tổng Số các Phi Cơ Hoạt 
Động 248 206 20.4% 248 206 20.4% 

 
 
 
 

1Máy bay dùng cho dịch vụ hàng không lịch trình thường xuyên, chuyên chở không quá 
70 chổ ngồi (70), và hoạt động với trọng tải không quá chín mươi ngàn cân (90,000 
Lbs) 

 

2Máy bay chuyên chở hàng hóa:  1,645 tấn 
 Máy bay chuyên chở hành khách (hàng hóa chứa dưới bụng máy bay):  89 tấn 

       (Số trọng lượng chuyên chở hàng hóa hiện nay trong phúc trình này là của tháng Mười 
Hai 2022) 
 

3 Bao gồm Hành Khách và hoạt động thương mại của toàn Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. 
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